
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 224408 Lâm Huỳnh Mỹ Ái 26/01/2004 Sóc Trăng DH22KQT02

2 222527 Nguyễn Thị Kim Anh 07/11/2004 Cần Thơ DH22QTD01

3 221171 Trần Thị Huỳnh Châu 23/04/2004 Kiên Giang DH22KTO01

4 225491 Trương Văn Minh Chiến 30/04/2004 0 DH22KQT02

5 220627 Hồ Thị Đào 28/11/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

6 226268 Trần Phát Đạt 02/09/2004 0 DH22KQT02

7 221025 Võ Thị Kiều Diễm 21/05/2004 Bạc Liêu DH22QTD01

8 220774 Hồ Thúy Duy 06/05/2004 Kiên Giang DH22YKH05

9 221770 Võ Thị Mỹ Duyên 15/08/2004 An Giang DH22NNA04

10 222994 Cao Võ Việt Hằng 03/07/2004 Cần Thơ DH22KQT02

11 221778 Trần Duy Hoài 02/01/2004 Vĩnh Long DH22KQT02

12 224145 Trần Diệu Huệ 18/11/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

13 224376 Hồ Thị Ngọc Hương 07/11/2004 Sóc Trăng DH22LUA02

14 223421 Nguyễn Ngọc Huỳnh 16/02/2004 Bạc Liêu DH22LUA02

15 225798 Châu Vĩ Khang 10/10/2002 Bạc Liêu DH22KTO01

16 225825 Trần Thị Thúy Kiều 04/04/2004 Cần Thơ DH22KQT02

17 225960 Nguyễn Quốc Kỳ 20/10/2003 An Giang DH22KQT02

18 222169 Đào Duy Linh 25/02/2004 Kiên Giang DH22QTD01

19 223362 Trương Dương Duy Linh 25/02/2004 Đồng Tháp DH22QTD01

20 226445 Nguyễn Thị Cẩm Ly 11/06/2004 An Giang DH22YKH05

21 225352 Trần Thị Mai Ly 15/05/2004 Long An DH22LUA02

22 224172 Phạm Lâm Thanh Mai 18/07/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

23 225919 Trần Lý Thị Kim Ngân 21/12/2004 An Giang DH22LUA02
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24 222045 Võ Thành Nghĩa 29/03/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

25 224379 Phạm Hoàng Tố Nguyên 26/05/2004 Cà Mau DH22LUA02

26 222631 Nguyễn Đặng Quỳnh Nhi 28/06/2004 Đồng Tháp DH22KQT02

27 222472 Thi Thị Tuyết Nhi 09/11/2004 Cần Thơ DH22QTD01

28 220868 Bùi Thị Quỳnh Như 14/08/2004 Kiên Giang DH22QTD01

29 221767 Trần Ngọc Như 19/07/2004 An Giang DH22KQT02

30 224581 Hà Kiều Oanh 07/10/2004 Cần Thơ DH22QTD01

31 225778 Nguyễn Thị Kiều Oanh 04/05/2004 Hậu Giang DH22KQT02

32 222147 Lê Yến Phương 07/07/2003 An Giang DH22NNA04

33 221856 Phạm Phú Quí 12/12/2004 Trà Vinh DH22QTD01

34 222858 Nguyễn Hoài Siêu 23/07/2003 Hậu Giang DH22OTO06

35 222660 Nguyễn Thanh Sơn 29/05/2004 An Giang DH22NNA04

36 224529 Lê Hữu Thành 05/06/2004 An Giang DH22OTO06

37 224323 Lê Thạch Thi 23/11/2004 Hậu Giang DH22OTO06

38 222323 Nguyễn Trung Thiên 27/11/2004 Hậu Giang DH22OTO06

39 224813 Lê Nguyễn Anh Thư 08/03/2004 Bạc Liêu DH22QTD01

40 220536 Đặng Bá Tiếp 03/07/2003 Bạc Liêu DH22KTO01

41 222116 Lâm Bảo Trân 04/12/2004 Sóc Trăng DH22LUA02

42 225420 Phạm Thị Cẩm Tú 31/01/2004 Đồng Tháp DH22KQT02

43 221976 Trần Quốc Việt 05/10/2004 An Giang DH22NNA04

44 220302 Nguyễn Thị Hải Yến 11/10/2004 Hậu Giang DH22KQT02
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